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672 
Mô hình giải 
phẫu tuyến 
tụy lách 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 

673 
Mô hình giải 
phẫu thanh 
quản 

Bộ 5 8 13 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 

674 
Mô hình giải 
phẫu thận với 
mạch máu 

Bộ 3 8 11 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 

675 
Mô hình giải 
phẫu thoát vị 
bẹn 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 

676 
Mô hình giải 
phẫu xoang 
mũi 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 
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677 

Mô hình giải 
phẫu xýõng 
chậu nam với 
dây chằng, 
mạch máu và 
các cõ quan 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Phụ kiện õi 
kèm: 01 (ống 
dẫn tinh và các 
bộ phận liên 
quan õến quá 
trình xuất tinh 
của nam giới. 
Bộ phận sinh 
dục (dýõng vật, 
bìu, tinh hoàn...) 

678 

Mô hình giải 
phẫu xýõng 
chậu nữ, với 
các cõ quan 
bên trong và 
dây chằng 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Phụ kiện õi 
kèm: 01 (Xýõng 
chậu, õốt sống 
L5, xýõng cùng, 
xýõng cụt, các 
cõ của vùng 
khung chậu, hai 
thân của tĩnh 
mạch chậu 
chung tách ra từ 
tĩnh mạch chủ 
bụng, hai thân 
của õộng mạch 
chậu chung tách 
ra từ õộng mạch 
chủ bụng, các 
õộng mạch, tĩnh 
mạch khác của 
vùng chậu và 
các cõ...) 

679 
Mô hình giải 
phẫu xýõng 
chi dýới 

Bộ 4 8 12 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 
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680 
Mô hình giải 
phẫu xýõng 
chi trên 

Bộ 4 8 12 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 

681 
Mô hình giải 
phẫu xýõng 
sống 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 

682 Mô hình hậu 
môn nhân tạo 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 

683 Mô hình hệ 
hô hấp Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Thanh quản: 2 
phần 
Khí quản với 
cây phế quản: 
01 chiếc 
Trái tim: 2 chiếc 
Động mạch 
dýới õòn và tĩnh 
mạch: 01 chiếc 
Tĩnh mạch chủ: 
01 chiếc 
Động mạch chủ: 
01 chiếc 
Động mạch 
phổi: 01 chiếc 
Thực quản: 01 
chiếc 
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684 Mô hình hệ 
tiết niệu M Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Thận và tuyến 
thýợng thận: 01 
cái 
Niệu quản: 01 
cái 
Bàng quang: 01 
cái 

685 Mô hình hệ 
tuần hoàn Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 

686 
Mô hình hô 
hấp nhân tạo 
nguyên ngýời 

Bộ 1 8 9 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 

687 

Mô hình 
huấn luyện 
õặt õýờng 
truyền tĩnh 
mạch trung 
tâm từ ngoại 
vi có hýớng 
dẫn của siêu 
âm 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 1 chiếc 
- Miếng chọc dò 
tĩnh mạch ngoại 
biên: 2 chiếc 
- Máu giả: 10 
que (stick) 
- Kim tiêm: 1 
chiếc 
- Cốc nhựa: 1 
chiếc 
- Hộp õựng: 1 
hộp 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 1 
bộ 
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688 Mô hình khai 
khí quản Bộ 1 8 9 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
-Thân chính mô 
hình: 1 chiếc 
-Khoang miệng: 
01 chiếc 
-Thực quản: 01 
chiếc 
-Khí quản: 01 
chiếc 
-Dạ dày: 01 
chiếc 
- Lá phổi: 02 
chiếc 

689 Mô hình 
Khớp gối M Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 

690 
Mô hình 
Khớp hông 
M 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 

691 Mô hình 
Khớp vai M Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 

692 
Mô hình 
Khung chậu 
M 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 
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693 

Mô hình 
khung chậu 
nữ (tử cung, 
vòi trứng, 
buồng trứng) 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õế mô 
hình: 01 chiếc 

Thiết bị bao 

694 

Mô hình 
khung chậu 
thực hành õỡ 
sinh 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
Mô hình khung 
chậu: 01 cái 
Trẻ sõ sinh: 01 
cái 
Dây rốn: 01 cái 
Bánh nhau: 01 
cái 

695 
Mô hình lát 
cắt bán thân 
ngýời lớn 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình 15 lát 
cắt: 01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

696 

Mô hình mô 
phỏng cho 
thực hành hồi 
sức cấp cứu 
và chãm sóc 
bệnh nhân trẻ 
em 1 tuổi 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Đýờng thở: 01 
cái 
Tả lót hoặc 
quần áo: 01 cái 
Túi õựng: 01 cái 

697 

Mô hình mô 
phỏng cho 
thực hành hồi 
sức cấp cứu 
và chãm sóc 
bệnh nhân trẻ 
em 5 tuổi 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Đýờng thở: 01 
cái 
Tả lót hoặc 
quần áo: 01 cái 
Túi õựng: 01 cái 

698 

Mô hình mô 
phỏng cho 
thực hành hồi 
sức cấp cứu 
và chãm sóc 
bệnh nhân trẻ 
em sõ sinh 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Đýờng thở: 01 
cái 
Tả lót hoặc 
quần áo: 01 cái 
Túi õựng: 01 cái 
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699 

Mô hình mô 
phỏng hồi 
sức cấp cứu 
SimMan 
ALS 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

' - Máy tính 
bảng õiều khiển 
có cài phần 
mềm (400
09233): 01 
chiếc 
- Màn hình 
chạm hiển thị 
dấu hiệu sinh 
tồn (400
29333): 01 
chiếc 
- Bộ nguồn cấp 
õiện VAC 100-
240V: 01 bộ 
- Dây cáp kết 
nối: 01 chiếc 
- Hệ thống nhận 
diện thuốc: 01 
bộ 
- Bộ õo huyến 
áp: 01 bộ 
- Bộ phụ kiện 
õồng bộ cấp 
kèm mô hình: 
01 bộ 
- Bóng bóp 
Ambu + bộ õặt 
nội khí quản 
ngýời lớn: 01 bộ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
quyển 
- Quần áo mô 
hình: 01 bộ 
- Thùng õựng 
mô hình có 
bánh xe di 
chuyển: 01 
chiếc 

700 

Mô hình mô 
phỏng huấn 
luyện ECG 
12 kênh có 
chứng nhồi 
máu cõ tim 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
Máy tính có cài 
phần mềm: 01 
cái 
Cáp õiện VAC 
100-240V: 01 
cái 
Cáp nối USB: 
01 cái 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 bộ 
Thùng õựng mô 
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hình: 01 cái 

701 
Mô hình mô 
phỏng Sản 
Phụ khoa 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 
Tablet: 01 
Máy tính: 01 
Đầu dò: 01 

702 
Mô hình mô 
phỏng Sim 
Junior 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
Thân chính mô 
hình: 01 bộ 
Bãng õo huyết 
áp: 01 chiếc 
Bộ õiều khiến 
Simpad PLUS, 
phần mềm và 
phụ kiện: 01 bộ 
Màn hình chạm 
hiến thị dấu 
hiệu sinh tồn: 
01 chiếc 
Bộ chia tín hiệu 
kết nối: 01 bộ 
Bộ õầu kết nối 
ECG, sốc õiện: 
01 bộ 
Bộ phụ kiện 
õồng bộ cấp 
kèm mô hình: 
01 bộ 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 
quyến 

703 

Mô hình mô 
phỏng thãm 
khám bụng 
tổng quát 
bằng tay (có 
thính chẩn) 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 
Túi õựng: 01 
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704 

Mô hình mô 
phỏng thực 
hành cấp cứu 
chãm sóc 
bệnh nhân 
ngoai viện 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và hoc viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
Phần mềm õiều 
khiển: 01 bộ 
(cài õặt sẵn 
trong máy) 
Máy tính bảng 
õiều khiển: 01 
chiếc 
Màn hình thể 
hiện dấu hiệu 
sinh tồn: 01 
chiếc 
Cáp kết nối mô 
hình: 01 bộ 
Camera 
(webcam) theo 
dõi: 01 bộ 
Thùng õựng mô 
hình: 01 bộ 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 bộ 

705 

Mô hình mô 
phỏng thực 
hành hồi sức 
cấp cứu và 
chãm sóc 
hiện Trýờng 
(có các vết 
thýõng) 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Mô hình mô 
phỏng toàn thân 
nam giới: 01 bộ 
- Máy tính có 
cài õặt phần 
mềm õiều 
khiển: 01 chiếc 
- Màn hình hiển 
thị dấu hiệu sinh 
tồn: 01 chiếc 
- Bộ chấn 
thýõng theo tình 
huống: 01 bộ 
- Bộ chấn 
thýõng cấp cứu: 
01 bộ 
- Bộ chấn 
thýõng : 01 bộ 
- Bộ vết thýõng 
bỏng: 01 bộ 
- Keo dán các 
vết thýõng : 01 
bộ 
- Bộ phụ kiện 
tiêu chuẩn õồng 
bộ: 01 bộ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
- Túi õựng mô 
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hình: 01 cái 

706 
Mô hình nội 
soi õýờng 
tiêu hóa dýới 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Màn hình LCD: 
01 cái 
Bàn phím: 01 
cái 
Xe với bánh xe: 
01 cái 
Giả lập miệng 
cho nội soi tiêu 
hóa: 01 cái 
Giả lập hậu 
môn: 01 cái 
Ồng nội soi: 01 
cái 

707 ối 

.§
ĩ ô 

h t 
h

 
g
 ế t 

n 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Mô hình chính: 
1chiếc 
Ồng nghe: 1 
chiếc 
Túi õựng: 1 
chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng 
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708 

Mô hình 
nghe tim phổi 
ngýời lớn 
chuyên sâu 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Ồng nghe bình 
thýờng: 01 cái 
Ồng nghe õiện 
tử: 01 cái 
Máy tính: 01 cái 
Phần mềm: 01 
license 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 
quyển 

709 Mô hình rãng 
- hàm dýới Bộ 4 8 12 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

710 Mô hình 
Ruột M Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

711 

Mô hình sản 
vùng bụng 
chậu (thực 
hành thãm 
khám thai và 
õỡ sinh) 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 1 chiếc 
- Pin AA: 4 
chiếc 
- Nắp õậy ổ 
bụng sản phụ: 2 
chiếc 
- Ồng nghe tim 
thai: 01 chiếc 
- m hộ: 04 
chiếc 
- Cổ tử cung 
giãn nở: 03 
chiếc 
- Lá nhau thai: 
02 chiếc 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 
- Sách hýớng 
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dẫn sử dụng: 01 
quyển 

712 

Mô hình siêu 
âm tim qua 
thực quản và 
thành ngực 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Phụ kiện õi 
kèm: 01 cái 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 
quyển 

713 Mô hình siêu 
âm tinh hoàn Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

714 Mô hình Tá 
tụy Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

715 Mô hình Tai 
M Bộ 4 8 12 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

716 Mô hình tiêm 
nội khớp gối Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Bộ kim tiêm: 
01 bộ 
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- Hộp õựng mô 
hình: 01 cái 
- Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 cái 

717 
Mô hình tiêm 
nội khớp 
khuỷu tay 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Bộ kim tiêm: 
01 bộ 
- Da khuỷu tay: 
01 
- Điểm õánh 
dấu "No-Trace": 
01 
- Giá õỡ: 01 
- Bộ õiều khiển 
với pin: 01 bộ 
- Hộp õựng mô 
hình: 01 
- Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 

718 Mô hình tiêm 
nội khớp vai Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Cánh tay liền 
vai õể thực hành 
tiêm: 01 chiếc 
- Da thay thế: 
01 chiếc 
- Thân õể lắp 
cánh tay: 01 cái 
- Bộ kim tiêm: 
01 bộ 
- Khuỷu tay: 01 
cái 
- Bộ õiều khiển 
với pin AA: 01 
bộ 
- Hộp õựng mô 
hình: 01 
- Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 

719 Mô hình tim 
và bệnh lý Bộ 3 8 11 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. Phục 
vụ công tác giảng 
dạy thực hành trực 
quan trên từng cõ 
quan cõ thể ngýời 
của Trýờng Đại 
học Y khoa Phạm 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 
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Ngọc Thạch với 
quy mô 9378 sinh 
viên õại học. 

720 

Mô hình toàn 
thân ngýời 
lớn, nhiều 
phần tháo rời 

Bộ 0 8 8 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Hộp sọ: 01 cái 
Não 6 phần: 01 
cái 
Ổ mắt: 01 cái 
Ngực và nắp 
ngực: 01 cái 
Cánh tay: 01 cái 
Thanh quản 2 
phần: 01 cái 
Phổi 2 phần: 01 
cái 
Tim 2 phần: 01 
cái 
Dạ dày 2 phần: 
01 cái 
Cõ hoành: 01 
cái 
Gan và túi mật: 
01 cái 
Bàng quang: 01 

cái 
Bộ phận sinh 

dục: 01 cái 
Nửa bàng 

quang: 01 cái 
Chim 2 phần: 

01 cái 
10 bó cõ: 01 cái 

721 Mô hình 
Thanh quản Bộ 4 8 12 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Chân õể mô 
hình: 01 chiếc 
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722 

Mô hình 
thãm khám tử 
cung buồng 
trứng 

Bộ 4 8 12 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Tử cung bình 
thýờng: 01 
chiếc 
- Tử cung mang 
thai giai õoạn 
sớm: 01 chiếc 
- Tử cung có u 
xõ: 01 chiếc 
- Tử cung có u 
xõ dýới nội mạc 
tử cung: 01 
chiếc 
- U buồng trứng 
kích thýớc nhỏ: 
01 chiếc 
- U buồng trứng 
kích thýớc lớn: 
01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 

723 

Mô hình 
thãm khám 
và hồi sức 
cấp cứu 
ngýời lớn có 
kết nối máy 
tính 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- Mô hình ngýời 
lớn: 01 chiếc 
- Miếng 
miệng/mũi: 02 
chiếc 
- Hộp õiện tử: 
01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 

724 

Mô hình 
thãm khám 
và hồi sức 
cấp cứu trẻ 
sõ sinh, có 
kết nối máy 
tính 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
1 chiếc 
Bộ õiều khiển 
Omni: 1 bộ 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 1 bộ 
Túi õựng: 1 
chiếc 
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725 

Mô hình thực 
hành bãng bó 
và cố õịnh 
gẫy xýõng 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
1 chiếc 
Các phụ kiện õi 
kèm (bãng 
quấn, nẹp cổ, 
nẹp tay, nẹp 
chân...): 01 
chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 1 bộ 
Túi õựng: 1 
chiếc 

726 

Mô hình thực 
hành bãng bó 
và chãm sóc 
cầm máu vết 
thýõng 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 1 bộ 

727 

Mô hình thực 
hành cấp cứu 
lấy dị vật 
õýờng thở 
ngýời lớn 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình bán 
thân ngýời lớn: 
01 bộ. 
Dị vật: 04 bộ. 
Áo: 01 chiếc. 
Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc. 
Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ. 

728 

Mô hình thực 
hành cấp cứu 
lấy dị vật 
õýờng thở trẻ 
em 

Bộ 4 8 12 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Mô hình toàn 
thân trẻ em: 01 
chiếc 
- Dị vật õýờng 
thở: 10 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
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729 

Mô hình thực 
hành chãm 
sóc bệnh 
nhân toàn 
thân õa nãng 

Bộ 9 8 17 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình ngýời 
lớn toàn thân: 
01 bộ, Lọ xịt 
chất bôi trõn: 01 
lọ, Bộ õồng tử 
thay thế: 01 bộ, 
Da cổ thay thế: 
01 bộ, Quần áo 
cho mô hình: 01 
bộ, Túi õựng 
mô hình: 01 
chiếc, Bộ õiều 
khiển mô hình 
bằng cảm ứng: 
01 chiếc, Hộp 
link: 01 chiếc, 
Pin Lithium-
lon: 01 bộ, Dây 
nguồn: 01 chiếc, 
Dây õeo cổ tay 
cho SimPad: 01 
chiếc, Cáp 
USB: 01 chiếc, 
Hýớng dẫn sử 
dụng: 01 bộ 

730 

Mô hình thực 
hành chãm 
sóc các vết 
loét bàn chân 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- Mô hình 
chính: 01 chiếc 
- Gối õỡ bàn 
chân: 01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn: 01 chiếc 

731 
Mô hình thực 
hành chãm 
sóc mỏm cụt 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Túi õựng: 01 
chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 1 bộ 

732 

Mô hình thực 
hành chãm 
sóc sản phụ 
trýớc và sau 
khi sinh 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Túi õựng: 01 
chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 1 bộ 
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733 

Mô hình thực 
hành chãm 
sóc trẻ sõ 
sinh gái 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Quần áo trẻ: 01 
chiếc 
Túi õựng: 01 
chiếc 

734 

Mô hình thực 
hành chãm 
sóc trẻ sõ 
sinh trai 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Quần áo trẻ: 01 
chiếc 
Túi õựng: 01 
chiếc 

735 

Mô hình thực 
hành chãm 
sóc và thay 
bãng cắt chỉ 
vết thýõng 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Quần áo trẻ: 01 
chiếc 
Túi õựng: 01 
chiếc 

736 

Mô hình thực 
hành chãm 
sóc vết loét 
tỳ õè vùng 
mông cụt 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Miếng da mô 
phỏng các giai 
õoạn loét: 06 
miếng 
- Đai õeo: 01 
chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
quyển 

737 

Mô hình thực 
hành chọc 
dịch màng 
bụng (có õịnh 
hýớng siêu 
âm) 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Đế mô hình: 
01 chiếc 
- Da bụng có thể 
thay thế: 01 
chiếc 

738 

Mô hình thực 
hành chọc 
dịch màng 
phổi (có õịnh 
hýớng siêu 
âm) 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình: 
- Mô hình chọc 
dò màng phổi: 
01 bộ 
- Mô hình 
miếng chọc dò 
màng phổi có 
quai õeo: 01 
chiếc 
- Sách hýớng 
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dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Hộp õựng: 01 
cái 

739 

Mô hình thực 
hành chọc 
dịch màng 
tim (có õịnh 
hýớng siêu 
âm) 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình: 
- Mô hình chọc 
dò màng tim: 01 
bộ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Hộp õựng: 01 
cái 

740 

Mô hình thực 
hành chọc dò 
dịch não tuỷ 
trẻ em 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
-Mô hình nửa 
thân trên kích 
thýớc trẻ em: 01 
cái 
-Bộ dụng cụ 
chọc và lấy dịch 
não tủy tiêu 
chuẩn: 01 cái 

741 

Mô hình thực 
hành chọc dò 
dịch não tuỷ 
và gây tê tủy 
sống ngýời 
lớn 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
-Mô hình nửa 
thân trên kích 
thýớc ngýời lớn: 
01 cái 
-Bộ dụng cụ 
chọc và lấy dịch 
não tủy tiêu 
chuẩn: 01 cái 

742 

Mô hình thực 
hành chọc dò 
tủy sống 
ngýời lớn 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân mô hình: 
01 chiếc 
- Các khối tiêm 
cột sống: 06 
chiếc 
- Miếng da õậy 
sống lýng: 01 
chiếc 
- Giá õỡ cột 
sống (các tý thế 
nằm, ngồi, và 
học theo nhóm): 
3 chiếc 
- Đoạn cột sống 
mô phỏng: 01 
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chiếc 
- Ồng tiêm, túi 
õựng dịch, giá 
treo túi õựng 
dịch: 01 bộ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 

743 

Mô hình thực 
hành chọc dò 
tủy sống trẻ 
em 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Khối cột sống 
(nông): 02 chiếc 
- Khối cột sống 
(sâu): 02 chiếc 
- Túi õựng dịch 
mô phỏng: 01 
chiếc 
- Giá õỡ: 01 
chiếc 
- Kim tiêm: 01 
chiếc 

744 

Mô hình thực 
hành chụp 
CT trẻ em 5 
tuổi 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình mô 
phỏng trẻ em 5 
tuổi cao khoảng 
105 cm chụp 
õýợc X-Quang: 
01 cái 
Túi õựng: 01 

745 

Mô hình thực 
hành chụp X-
Quang toàn 
thân 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình mô 
phỏng chụp 
õýợc CT: 01 cái 
Túi õựng: 01 cái 

746 

Mô hình thực 
hành õặt 
catheter tĩnh 
mạch trung 
tâm từ ngoại 
biên ngýời 
lớn 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Túi õựng: 01 cái 
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747 

Mô hình thực 
hành õặt nội 
khí quản 
ngýời lớn 
(õặt nội khí 
quản khó) 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Mô hình õầu 
õặt nội khí 
quản: 01 chiếc 
- Dầu bôi trõn: 
01 lọ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Hộp õựng mô 
hình: 01 cái 

Thiết bị bao 

748 

Mô hình thực 
hành õặt 
sonde dạ dày 
và rửa dạ dày 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gom: 
Mô hình chính: 

01 chiếc 
- Ống thông 
mũi: 01 chiếc 
- Dầu bôi trõn: 
01 chiếc 
- Hýớng dẫn sử 
dụng: 01 chiếc 
- Vali õựng: 01 
chiếc 

Thiết bị bao 

749 

Mô hình thực 
hành õặt 
thông tiểu và 
thụt tháo nam 
giới 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gom: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Bộ õiều khiển: 
01 chiếc 
- Hýớng dẫn sử 
dụng: 01 chiếc 
- Túi õựng: 01 
chiếc 
Phụ kiện õi kèm 
(01 dây cao su 
dẫn nýớc, 01 ca 
nhựa õựng 
nýớc). 

Thiết bị bao 

750 

Mô hình thực 
hành õặt 
thông tiểu và 
thụt tháo nữ 
giới 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gom: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
Bộ õiều khiển: 
01 chiếc 
- Hýớng dẫn sử 
dụng: 01 quyển 
- Túi õựng: 01 
cái 
Phụ kiện õi kèm 
(01 dây cao su 
dẫn nýớc, 01 ca 
nhựa õựng 
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nýớc). 

751 

Mô hình thực 
hành õiều 
dýỡng chãm 
sóc trẻ 1 tuổi 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Bộ quần áo 
cho trẻ: 01 bộ 
- Túi õựng: 01 
chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 

752 

Mô hình thực 
hành õiều 
dýỡng chãm 
sóc trẻ 5 tuổi 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Bộ quần áo 
cho trẻ: 01 bộ 
- Túi õựng: 01 
chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
quyển 

753 

Mô hình thực 
hành õiều 
dýỡng chãm 
sóc trẻ sõ 
sinh 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Tã lót hoặc 
quần áo cho trẻ 
sõ sinh: 01 bộ 
- Túi õựng: 01 
chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
quyển 

754 

Mô hình thực 
hành hồi sức 
cấp cứu và 
chãm sóc 
bệnh nhân 
ngýời lớn 
nam giới 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- Mô hình ngýời 
lớn: 01 
- Hộp õiện tử: 
01 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 
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Thiết bị bao 

755 

Mô hình thực 
hành hồi sức 
cấp cứu và 
chãm sóc 
bệnh nhân 
ngýời lớn nữ 
giới 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
- Mô hình ngýời 
lớn: 01 
- Hộp õiện tử: 
01 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 

Thiết bị bao 

756 

Mô hình thực 
hành hồi sức 
cấp cứu và 
chãm sóc 
bệnh nhân trẻ 
em sõ sinh 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
- Mô hình ngýời 
lớn: 01 
- Hộp õiện tử: 
01 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 

Thiết bị bao 

757 Mô hình thực 
hành hút dịch Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
- Mô hình ngýời 
lớn: 01 
- Ồng nội khí 
quản: 01 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 

Thiết bị bao 

758 

Mô hình thực 
hành hút dịch 
và chãm sóc 
lỗ mở khí 
quản 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
- Mô hình ngýời 
lớn: 01 
- Chân õể mô 
hình: 01 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 

Thiết bị bao 

759 

Mô hình thực 
hành hút 
dịch, õàm 
nhớt 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
- Mô hình ngýời 
lớn: 01 
- Ồng nội khí 
quản: 01 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
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- Túi õựng mô 
hình: 01 cái 

760 

Mô hình thực 
hành khám 
thai và xoay 
thai nhi trong 
tử cung 
(ECV) 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình 1/2 
thân ngýời: 01 
cái 
Túi ối với thai 
nhi: 01 cái 
Da bụng: 01 cái 

Bình õựng 
nýớc: 01 cái 
Bộ ghép nối õể 
làm khô bên 
trong túi ối: 01 
bộ 

761 

Mô hình thực 
hành khâu 
vết thýõng 
phần mềm ở 
tay và chân 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 

762 
Mô hình thực 
hành 
massage vú 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
1 chiếc 
Phần trẻ em: 1 
hộp 
Túi õựng : 1 
chiếc 

763 
Mô hình thực 
hành nội soi 
õại tràng 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 chiếc 
- Đại tràng 
sigma/trực 
tràng: 01 chiếc 
- Đại tràng 
xuống: 01 chiếc 
- Các khối 
polyp mô 
phỏng: 01 bộ 
- Hộp õựng: 01 
chiếc 
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764 

Mô hình thực 
hành nội soi 
õýờng tiêu 
hóa trên 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
1 chiếc 
Hộp õựng: 1 
chiếc 

765 

Mô hình thực 
hành nội soi 
phế quản có 
õịnh hýớng 
siêu âm 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình phế 
quản: 1 chiếc 
Bảng õỡ: 1 
chiếc 
Hộp õựng: 1 
chiếc 

766 
Mô hình thực 
hành nội soi 
tử cung 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
I chiếc 
Hình tử cung: 
II chiếc 
Hộp õựng: 1 
chiếc 

767 

Mô hình thực 
hành nghe 
tim phổi 
ngýời lớn cõ 
bản 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
1chiếc 
Ống nghe: 1 
chiếc 
Túi õựng: 1 
chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng 

768 

Mô hình thực 
hành nghe 
tim phổi trẻ 
em 1 tuổi cõ 
bản 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Ống nghe ảo: 
01 chiếc 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 

769 

Mô hình thực 
hành nghe 
tim phổi trẻ 
em 5 tuổi cõ 
bản 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Ống nghe ảo: 
01 chiếc 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 
- Sách hýớng 



CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 15-02-2023 27 

dẫn sử dụng: 01 
bộ 

770 
Mô hình thực 
hành phẫu 
thuật 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
Bộ khung thực 
hành phẫu thuật: 
01 
Miếng da 
silicon thực 
hành khâu và 
nút chỉ: 01 
Tay cầm phẫu 
thuật nội soi: 01 
Mô hình luyện 
tập các kĩ nãng 
phẫu thuật nội 
soi: 01 

771 

Mô hình thực 
hành quản lý 
õýờng thở 
ngýời lớn 
(CPR + mở 
khí quản + 
õặt nội khí 
quản) 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
Khí quản tráo 
õổi: 05 chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 bộ 
Túi õựng: 01 
chiếc 

772 
Mô hình thực 
hành rạch và 
khâu cõ bản 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
Mô hình khâu: 
01 chiếc 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 bộ 
Túi õựng: 01 
chiếc 

773 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
cổ tử cung 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

774 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
nam khoa 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 
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775 

Mô hình thực 
hành siêu âm 
ổ bụng tìm 
chấn thýõng 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình: 
- Mô hình bán 
thân cho thực 
hành siêu âm: 
01 bộ 
- DVD hýớng 
dẫn: 01 cái 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 
Hộp õựng: 01 
cái 

776 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
phế quản 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình phế 
quản: 1 chiếc 
Bảng õỡ: 1 
chiếc 
Hộp õựng: 1 
chiếc 

777 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
sản phụ khoa 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 bộ 
- Tablet: 01 cái 
- Máy tính: 01 
bộ 
- Đầu dò: 01 bộ 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 

778 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
tuyến giáp 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 
Gel siêu âm: 01 
lọ 
Gãng tay vô 
khuẩn: 01 hộp 

Thiết bị bao 

779 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
thai nhi 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
Mô hình: 1 
chiếc 
Hộp õựng: 1 
chiếc 
Hộp õiện tử: 01 
Gel bôi: 01 
Dây kết nối: 01 
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780 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
vú 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình: 1 
chiếc 
Chân õể mô 
hình: 1 chiếc 
Hộp õựng: 1 
chiếc 

781 

Mô hình thực 
hành tắm bồn 
cho bệnh 
nhân (có thể 
tắm với xà 
bông và 
ngâm trong 
nýớc) 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Phụ kiện õồng 
bộ: 01 bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 

782 
Mô hình thực 
hành tiêm 
mông õiện tử 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình: 1 
chiếc 
Chân õể mô 
hình: 1 chiếc 
Hộp õiện tử: 1 
chiếc 
Dây kết nối: 1 
sợi 

783 

Mô hình thực 
hành tiêm nội 
tủy xýõng trẻ 
em 1 tuổi 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình õặt trên giá 
õỡ: 01 chiếc 
- Xýõng ống 
chân: 16 chiếc 
- Giá treo túi 
õựng máu: 01 
chiếc 
- Túi õựng máu: 
01 chiếc 
- Bóng bóp tạo 
áp lực: 01 chiếc 
- Máu giả: 01 
túi 
- Da chân thay 
thế: 01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng 
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784 

Mô hình thực 
hành tiêm nội 
tủy xýõng trẻ 
em sõ sinh 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Mô hình 
chính: 01 cái 
- Túi máu: 01 
cái 
- Lọ máu: 01 lọ 
- Da chân thay 
thế: 01 chiếc 
- Bóng bóp tạo 
tĩnh mạch: 01 
chiếc 
- Xi lanh 3 cc: 
01 cái 
- Kim tiêm: 01 
cái 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 

785 

Mô hình thực 
hành tiêm 
truyền 
Insulin 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

Thiết bị bao 

786 
Mô hình thực 
hành thãm 
khám bìu 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

gồm: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Túi õựng: 01 
chiếc 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ 

787 

Mô hình thực 
hành thãm 
khám hậu 
môn trực 
tràng 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Khung chậu 
(hai giới): 01 
chiếc 
- Trực tràng: 04 
chiếc (01 bình 
thýờng, 2 ung 
thý, 1 có polyp) 
- Tiền liệt 
tuyến: 01 chiếc 
- Endocervix 
unit: 01 chiếc 
- Dầu Vaseline: 
01 chai 
- Hộp õựng mô 
hình: 01 chiếc 
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788 

Mô hình thực 
hành thãm 
khám khung 
chậu (có mô 
phỏng 3D) 

Bộ 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 1 chiếc 
- Máy tính xách 
tay (mua tại 
Việt Nam): 01 
chiếc 
- m hộ: 1 chiếc 
- Bệ õỡ thân 
chính mô hình: 
01 chiếc 
- Cảm biến 
ngón tay trỏ: 01 
chiếc 
- Cảm biến 
ngón tay thứ 
hai: 01 chiếc 
- Cáp USBĨ 01 
chiếc 
- Cáp õiện: 01 
chiếc 
- Tử cung giãn 
nở 1-2cm: 01 
chiếc 
- Tử cung giãn 
nở 3-4cm: 01 
chiếc 
- Tử cung giãn 
nở 8-9cm: 01 
chiếc 
- Đầu thai nhi: 
01 chiếc 
- Giá õỡ tử cung 
giãn nở: 01 
chiếc 
- Bột trẻ em (bột 
talc): 01 hộp 
- Dầu bôi trõn: 
01 chai 
- Gãng tay: 03 
õôi 
- Đĩa hýớng dẫn 
sử dụng: 01 
chiếc 
- Nắp õậy mô 
hình: 01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
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789 
Mô hình thực 
hành thãm 
khám mắt 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Mô hình mô 
phỏng phần õầu 
ngýời: 01 chiếc 
- Đồng tử: 01 bộ 
gồm 3 loại 
õýờng kính (2; 
3.5 và 5mm) 
- Chặn giữ slide 
với 3 mức õộ 
sâu khác nhau: 
01 cái 
- Một bộ slide 
các Trýờng hợp 
bệnh lý: 10 

790 
Mô hình thực 
hành thãm 
khám tai 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Mô hình mô 
phỏng õầu bệnh 
nhân: 01 chiếc 
- Một bộ các 
Trýờng hợp 
bệnh lý về tai: 
04 cặp 
- Bột talc: 1 hộp 
- Hộp õựng mô 
hình: 01 chiếc 

791 

Mô hình thực 
hành thãm 
khám tiền liệt 
tuyến 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
1 chiếc 
Tuyến tiền liệt: 
10 chiếc(2 cái 
bình thýờng, 2 
cái phì õại, 5 cái 
bị ung thý và 1 
cái bị viêm) 
Dầu Vaseline: 1 
chai 
Gãng tay: 1õôi 
Túi õựng: 
1chiếc 

792 

Mô hình thực 
hành thãm 
khám tổng 
quát và hồi 
sức cấp cứu, 
chãm sóc 
bệnh nhân 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
1 chiếc 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 chiếc 
Túi õựng: 
1chiếc 
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793 

Mô hình thực 
hành thãm 
khám thai và 
nghe tim thai 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
-01 Mô hình 
bán thân sản 
phụ có bầu 
'-01 Thai nhi 36 
tuần 
'-Ống nghe, Tài 
liệu hýớng dẫn: 
01 
'-Bộ vi mạch 
õiện tử tạo tiếng 
tim thai, õiều 
chỉnh õýợc nhịp 
tim thai và âm 
thanh: 01 
'Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 

794 
Mô hình thực 
hành thông 
tiểu nam giới 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Khung chậu 
nam: 01 chiếc 
- Bộ phận sinh 
dục nam: 01 
chiếc 
- Van niệu õạo: 
03 chiếc 
- Chai õựng 
nýớc: 01 chiếc 
- Ống trực 
tràng: 01 chiếc 
- Ống thoát 
nýớc tiểu: 03 
chiếc 
- Ống thông tiểu 
cỡ 14 và 16 
- Dầu bôi trõn: 
01 chai 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng 

795 
Mô hình thực 
hành thông 
tiểu nữ giới 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Khung chậu 
nữ: 01 chiếc 
- Bộ phận sinh 
dục nữ: 01 chiếc 
- Van niệu õạo: 
03 chiếc 
- Chai õựng 
nýớc: 01 chiếc 
- Ống trực 
tràng: 01 chiếc 
- Ống thoát 
nýớc tiểu: 03 
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chiếc 
- Ống thông tiểu 
cỡ 14 và 16 
- Dầu bôi trõn: 
01 chai 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng 

796 
Mô hình thực 
hành thụt 
tháo 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Ống thoát: 01 
ống 
- Ruột mô 
phỏng: 01 chiếc 
- Tấm trải: 01 
chiếc 
- Phân giả: 01 
bộ 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 

797 

Mô hình thực 
hành xoa bóp 
tim ngoài 
lồng ngực và 
hồi sinh tim 
phổi ngýời 
lớn 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 chiếc 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 

798 

Mô hình thực 
hành xoa bóp 
tim ngoài 
lồng ngực và 
hồi sinh tim 
phổi trẻ 1 
tuổi 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 

799 

Mô hình thực 
hành xoa bóp 
tim ngoài 
lồng ngực và 
hồi sinh tim 
phổi trẻ 5 
tuổi 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 
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800 

Mô hình thực 
hành xoa bóp 
tim ngoài 
lồng ngực và 
hồi sinh tim 
phổi trẻ sõ 
sinh 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 

801 

Mô hình thực 
tập chãm sóc 
ngýời cao 
tuổi và các 
dụng cụ õi 
kèm 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Rãng giả: 01 
chiếc 
- Tóc giả: 01 
chiếc 
- Cõ quan sinh 
dục nữ: 01 chiếc 
- Cõ quan sinh 
dục nam: 01 
chiếc 
- Quần lót: 01 
chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn: 01 

802 
Mô hình 
Xýõng bàn 
chân 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

803 
Mô hình 
Xýõng bàn 
tay 

Bộ 1 8 9 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 

804 Mô hình 
Xýõng sọ Bộ 1 8 9 

- Phối hợp với 
phýõng tiện giảng 
dạy trên xác. 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình chính: 
01 cái 
Chân õể mô 
hình: 01 cái 
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805 
Nhà Lạnh 
Bảo Quản Tử 
Thi 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Tủ bảo quản 
nhiệt õộ (từ -20 
õộ C õến -5 õộ 
C): 01 cái 
Tủ bảo quản 
nhiệt õộ (từ 0 õộ 
C õến 10 õộ C): 
01 cái 

806 Valy cấp cứu 
chuyên dụng Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Vali cấp cứu 
Oxivac: 01 cái 
Bộ giúp thở: 01 
bộ 
Bình Oxy: 01 
cái 
Mặt nạ thở O2: 
02 cái 
Bộ ống Guedell 
số 1, 3, 5: 01 cái 
Bộ túi nilong: 
01 bộ 

807 

Võng õỡ 
bệnh nhân 
phù hợp bệnh 
nhân cụt chi 
hoặc liệt toàn 
thân (chất 
liệu lýới, 3 
size) 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Đặc tính kỹ 
thuật và ứng 
dụng: 
- Võng lýới õỡ 
cho bệnh nhân 
cụt chi hoặc bị 
liệt toàn thân 
- Võng õỡ với 
chỗ ngồi õảm 
bảo khóa giữ 
chắc chắn, với 
hai õệm chân và 
vòng õỡ 
- Trọng lýợng 
tải týõng õýõng 
600 lbs. 
- Vật liệu: lýới 
- Bộ gồm 3 cỡ: 
S (G202-32-1), 
M(G202-34-1), 
L (G202-36-1) 
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808 

Võng õỡ 
bệnh nhân 
phù hợp bệnh 
nhân cut chi Bộ 1 Q Q 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vu 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Đặc tính kỹ 
thuật và ứng 
dung: 
- Võng õỡ cho 
bệnh nhân cut 
chi hoặc bị liệt 
toàn thân 
- Võng õỡ với 
õệm ngồi õảm 
bảo khóa giữ 
chắc chắn, với 808 hoặc liệt toàn 

thân (chất 
liệu vải 
nylon, 3 size) 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vu 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

hai õệm chân và 
vòng õỡ 
- Trọng lýợng 
tải týõng õýõng 
600 lbs. 
- Vật liệu: Vải 
nylon 
- Bộ gồm 3 cỡ: 
S (G202-32-2), 
M(G202-34-2), 
L (G202-36-2) 

809 

Võng õỡ 
bệnh nhân 
tổn thýõng 
cột sống 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phuc vu 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Đặc tính kỹ 
thuật và ứng 
dung: 
- Đýợc thiết kế 
õể nâng bệnh 
nhân ở vị trí 
nằm ngửa với 
bộ nâng 
- Vật liệu bằng 
Nylon với 10 
vòng quấn 

810 

Võng õỡ 
bệnh nhân 
theo tý thế 
ngồi õi vệ 
sinh (chất 
liệu vải 
nylon, 3 size) 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phuc vu 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Đặc tính kỹ 
thuật và ứng 
dung: 
- Võng õỡ bệnh 
nhân theo tý thế 
ngồi õi vệ sinh, 
õýợc thiết kế dễ 
cởi bỏ quần áo 
bệnh nhân trong 
khi õang ngồi 
trên võng õỡ, 
hai dây õai õỡ 
chân, và hai dây 
õai õỡ tay õýợc 
làm bằng chất 
liệu vải ny lon 
- Với thiết kế 
nâng õỡ bệnh 
nhân tại 4 vị trí 
quan trọng bằng 
vải dạng vòng, 
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võng có phần õỡ 
õầu bệnh nhân 
chắc chắn 
- Khả nãng chịu 
tải: khoảng 600 
lbs (xấp xỉ 272 
kg) 
- Vật liệu: Vải 
nylon 
- Bộ gồm 3 cỡ: 
S(G202-42-2S), 
M(G202-44-
2S), L(G202-
46-2S) 

811 

Võng õỡ 
bệnh nhân 
theo tý thế 
ngồi ngửa 
(chất liệu 
lýới, 3 size) 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Đặc tính kỹ 
thuật và ứng 
dụng: 
- Giá õỡ bệnh 
nhân có nâng õỡ 
õầu hỗ trợ cho 
vận chuyển, tắm 
và õi vệ sinh. 
Giá õỡ chân 
õýợc hỗ trợ bởi 
một dây õai cá 
nhân làm cho nó 
dễ dàng õể sử 
dụng trong khi 
ngồi 
- Độ nghiêng 
õầu dễ dàng 
õiều chỉnh bằng 
dây õai bổ sung 
- Trọng lýợng 
tải 600 lbs. 
- Vật liệu: Lýới 
- Bộ gồm 3 cỡ: 
S (G202-22-1), 
M (G202-24-1), 
L (G202-26-1) 
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812 

Võng õỡ 
bệnh nhân 
theo tý thế 
ngồi ngửa có 
giá õỡ õầu 
(chất liệu vải 
nylon, 3 size) 

Bộ 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Đặc tính kỹ 
thuật và ứng 
dụng: 
- Võng õỡ bệnh 
nhân theo tý thế 
ngồi ngửa có giá 
õỡ õầu, có dây 
õai an toàn cho 
mỗi bên chân 
- Vật liệu: Vải 
nylon 
- Độ nghiêng 
õầu dễ dàng 
õiều chỉnh bằng 
dây õai bổ sung. 
- Trọng lýợng 
tải 600 lbs 
- Bộ gồm 3 cỡ: 
S(G202-22-2), 
M (G202-24-2), 
L (G202-26-2) 

813 
Mô hình õỡ 
õẻ tự õộng 
toàn thân 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Thân chính mô 
hình: 01 bộ 
Máy sinh tự 
õộng: 01 cái 
Mô hình thai 
nhi: 01 chiếc 
Dây rốn: 02 
chiếc 
Cổ tử cung giãn 
nở: 02 chiếc 
Kẹp dây rốn: 02 
chiếc 
Âm hộ: 02 chiếc 
Mô hình âm hộ 
khâu tầng sinh 
môn: 03 chiếc 
Nguồn cấp õiện: 
01 bộ 
Bộ õiều khiển 
Omni: 01 bộ 
Dầu bôi trõn: 01 
chai 
Tài liệu HDSD: 
01 bộ 
Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 
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814 
Mô hình hồi 
sức tim phổi 
ngýời lớn 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Quần áo: 01 bộ 
Thiết bị õiện tử 
kiểm soát: 01 bộ 
Lò xo: 01 bộ 
Bộ õýờng thở: 5 
bộ 
Bộ khí quản: 5 
bộ 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng : 01 bộ 
Mặt nạ: 05 cái 
Pin: 04 bộ 

815 
Mô hình hồi 
sức tim phổi 
trẻ em nhỏ 

Bộ 0 8 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chính: 
01 cái 
Quần áo: 01 bộ 
Thiết bị õiện tử 
kiểm soát: 01 bộ 
Lò xo: 01 bộ 
Bộ õýờng thở: 5 
bộ 
Bộ khí quản: 5 
bộ 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng : 01 bộ 
Mặt nạ: 05 cái 
Pin: 04 bộ 

816 
Mô hình mô 
phỏng thãm 
khám bụng 

Bộ 5 8 13 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Bột talc: 01 lọ 
- Bộ kiểm soát 
chuyển õộng: 01 
bộ 
- Thận mô 
phỏng: 02 cái 
- Lá lách mô 
phỏng: 02 cái 
- Gan mô 
phỏng: 04 cái 
- Hạch bẹn: 02 
cái 
- Tử cung: 02 
cái 
- Ống nghe mô 
phỏng: 01 chiếc 
- Bộ õiều khiển: 
01 cái 
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- AC adapter: 
01 chiếc 
- Hôp õựng: 01 
cái 
- Hýớng dẫn sử 
dụng: 01 bô 

817 Mô hình 
nghe tim phổi Bô 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õông giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Thân chính mô 

hình: 01 bô 
+ Kích thýớc: 

24 x 38 x 54 cm 
+ Trọng lýơng: 

7kg 
- Nguồn tạo âm 
thanh: 01 bô 
+ Kích thýớc: 

19 x 32 x 9 cm 
+ Trọng lýơng: 

3.3kg 
- Giá õỡ mô 
hình: 01 bô 
+ Kích thýớc: 

30 x 30 x 1.5 
cm 
+ Trọng lýơng: 

2kg. 

818 

Hệ thống mô 
phỏng huấn 
luyện thãm 
khám ổ bụng 

Hệ 
thống 1 8 9 

- Dùng trong hoạt 
õông giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Cấu hình cho 
môt bô: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Máy tính cài 
phần mềm õiều 
khiển: 01 bô 
- Da mô hình: 
01 chiếc 
- Bô phụ kiện 
õồng bô õi kèm 
mô hình: 01 bô 
- Gãng tay y tế: 
01 hôp 
- Dung dịch vệ 
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sinh mô hình: 
01 chai 
- Bột talc hoặc 
phấn rôm trẻ 
em: 01 lọ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng 

819 

Mô hình bàn 
tay trẻ em 
cho thủ thuật 
tiêm truyền 

Bộ 8 8 16 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Cánh tay trẻ 
em 1 tuổi: 02 
chiếc 
- Cánh tay trẻ 
em 3 tuổi: 02 
chiếc 
- Đế õỡ mô 
hình: 02 chiếc 
- Bõm tạo áp 
lực máu: 01 
chiếc 
- Bột máu mô 
phỏng: 01 lọ 
- Hộp õựng: 01 
chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn: 01 
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820 

Mô hình 
bệnh nhân 
hồi sức cấp 
cứu trẻ em 
lớn 
(SimJunior) 
(232-05050) 

Bộ 2 8 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
Thân chính mô 
hình: 01 bộ 
Bãng õo huyết 
áp: 01 chiếc 
Bộ õiều khiển 
Simpad PLUS 
(204-30033), 
phần mềm 
LLEAP (204
50150) và phụ 
kiện: 01 bộ 
Màn hình chạm 
hiển thị dấu 
hiệu sinh tồn 
(400-29333): 01 
chiếc 
Bộ chia tín hiệu 
kết nối 
(Network 
Switch/400-
97033): 01 bộ 
Bộ õầu kết nối 
ECG, sốc õiện 
(380410): 01 bộ 
Bộ phụ kiện 
õồng bộ cấp 
kèm mô hình: 
01 bộ 
Sách hýớng dẫn 
sử dụng: 01 
quyển 

821 
Mô hình chọc 
dò màng phổi 
màng tim 

Bộ 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chọc 
dò tràn khí 
màng phổ, 
màng tim: 01 
chiếc 
+ bong bóp : 01 
chiếc 
+ kim tràn khí 
màng phổ, 
màng tim: 02 
chiếc. 
+ Hộp õựng mô 
hình : 01 chiếc 

822 Mô hình chọc 
dò tủy sống Bộ 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình chọc 
dò tủy sống: 01 
chiếc 
Tài liệu hýớng 
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dẫn: 01 

823 

Mô hình 
huấn luyện 
õiều dýỡng, 
chãm sóc 
bệnh nhân õa 
nãng (có các 
vết thýõng 
kèm theo) 

Bộ 8 8 16 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Bộ õiều khiển: 
01 bộ 
- Bộ chãm sóc 
vết thýõng: 01 
bộ 
- Dầu bôi trõn: 
01 lọ 
- Hýớng dẫn sử 
dụng: 01 quyển 

824 
Mô hình 
khám vú mặc 
õýợc 

Bộ 13 8 21 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Mô hình khám 
vú: 01 chiếc 
Hộp õựng mô 
hình: 01 chiếc. 

825 
Mô hình 
khám vùng 
cổ,tuyến giáp 

Bộ 3 8 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6231 sinh viên 
Khoa Y, Điều 
dýỡng và Kỹ thuật 
Y học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 cái 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 

826 
Mô hình khí 
máu õộng 
mạch 

Bộ 2 8 10 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 cái 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
- Chân õể mô 
hình: 01 
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827 
Mô hình sản 
phụ 
(SimMom) 

Bộ 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Trẻ sõ sinh với 
bánh nhau thai: 
01 bộ 
- Tử cung (cổ tử 
cung, túi nýớc, 
tử cung chảy 
máu, tử cung 
õảo ngýợc): 04 
bộ 
- Bãng õo huyết 
áp: 01 chiếc 
- Máy tính xách 
tay õiều khiển: 
01 chiếc 
- Màn hình 
chạm 23 inch 
hiển thị dấu 
hiệu sinh tồn: 
01 chiếc 
- Bộ õầu kết nối 
ECG, sốc õiện: 
01 bộ 
- Bộ chia tín 
hiệu kết nối: 01 
bộ 
- Hýớng dẫn sử 
dụng: 01 chiếc 

828 

Mô hình soi 
cổ tử cung 
kết hợp giải 
phẫu bệnh 

Bộ 2 8 10 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Mô hình bán 
thân dýới: 01 
chiếc 
- Bộ phận siêu 
âm bệnh lý: 01 
chiếc 
- Bộ phận siêu 
âm thai lạc chỗ: 
01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn: 01 chiếc 
- Hộp õựng: 01 
chiếc 

829 

Mô hình 
thãm khám 
âm õạo bằng 
mỏ vịt 

Bộ 3 8 11 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 1 chiếc 
- Bộ tử cung: 7 
chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 1 
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bộ 
- Túi õựng 
mềm: 1 chiếc 

830 
Mô hình 
thãm khám 
hậu môn 

Bộ 3 8 11 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Khung chậu (hai 
giới): 01 chiếc 
- Trực tràng: 04 
chiếc (01 bình 
thýờng, 2 ung 
thý, 1 có polyp) 
- Tiền liệt 
tuyến: 01 chiếc 
- Cổ trong cổ tử 
cung: 01 chiếc 
- Dầu Vaseline: 
01 chai 

831 
Mô hình 
thãm khám 
khung chậu 

Bộ 4 8 12 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

-Khung chậu nữ 
có hai õốt sống 
thắt lýng và mô 
hình cõ sàn 
chậu 
'-Có tử cung, 
buồng trứng, 
hậu môn trực 
tràng, bàng 
quang. 

832 

Mô hình thực 
hành hồi sinh 
tim phổi trẻ 
em có kiểm 
soát (hồi sức 
cấp cứu) 

Bộ 2 8 10 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Đýờng thở trẻ 
em: 03 chiếc 
- Da mặt: 04 
chiếc 
- Bộ giám sát 
(SkillGuide -
170-30050): 01 
bộ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 

833 
Mô hình thực 
hành siêu âm 
tổng quát 

Bộ 0 8 8 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 



CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 15-02-2023 47 

834 
Mô hình thực 
hành thãm 
khám vú 

Bộ 5 8 13 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Cấu hình cho 
một bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 

835 

Mô hình thực 
hành tự thãm 
khám vú (mô 
hình õeo lên 
ngýời) 

Bộ 5 8 13 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Yêu cầu cấu 
hình cho một 
bộ: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Dây õeo: 1 bộ 
- Túi õựng mô 
hình: 01 chiếc 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng: 01 

836 

Mô hình thực 
tập CPR 
ngýời lớn bán 
thân 

Bộ 5 8 13 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 

837 
Mô hình thực 
tập CPR trẻ 
em 5 tuổi 

Bộ 5 8 13 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 

838 
Mô hình thực 
tập CPR trẻ 
sõ sinh 

Bộ 5 8 13 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 
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839 

Mô hình 
vùng bụng 
chậu thãm 
khám phụ 
khoa 

Bộ 3 8 11 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- Thân chính mô 
hình: 01 chiếc 
- Tử cung ngả 
trýớc và 01 tử 
cung ngả sau: 
01 chiếc 
- Tử cung bình 
thýờng có vòi 
trứng ngắn: 01 
chiếc 
- Tử cung mang 
thai giai õoạn 
õầu: 6 õến 8 
tuần: 01 chiếc 
- Tử cung mang 
thai từ 10 õến 
12 tuần: 01 
chiếc 
- Tử cung mang 
thai 20 tuần: 01 
chiếc 
- Cổ tử cung 
bình thýờng: 05 
chiếc 
- Cổ tử cung bất 
thýờng: 04 
chiếc 
- Vòi trứng thay 
thế: 10 chiếc 
- Bột talc: 01 lọ 
- Sách hýớng 
dẫn sử dụng 
- Túi õựng mềm 

840 

Hệ thống mô 
phỏng huấn 
luyện kỹ 
nãng siêu âm 
tim qua thành 
ngực và qua 
nội soi thực 
quản + siêu 
âm bụng 
(VR) 

Hệ 
thống 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- Thân chính mô 
hình: 01 hệ 
thống. 
- Thiết bị và phụ 
kiện õồng bộ: 
01 bộ 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
bộ. 
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841 

Hệ thống mô 
phỏng phẫu 
thuật nội soi 
ổ bụng 
LAPARoSC 
oPY 

Hệ 
thống 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Hệ thống mô 
phỏng: 01 bộ 
- Xe õẩy có 
bánh xe di 
chuyển: 01 cái 
- Máy tính trạm 
tích hợp bên 
trong: 01 Bộ 
- Tay cầm nội 
soi (mô phỏng): 
01 bộ 
- Tay cầm nội 
soi phẫu thuật 
(mô phỏng): 01 
bộ 
- Bàn õạp chân 
õế õiều khiển 
dụng cụ õiện 
(cắt và õốt): 01 
Cái 
- Màn hình 
chạm 24 inch, 
õộ phân giải 
1920x9378: 01 
cái 
- Các module 
thực hành: 01 
cái 

842 

Mô hình 
huấn luyện 
kỹ nãng nội 
soi õại tràng, 
dạ dày, phế 
quản (VR) 

Bộ 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
Phần cứng: 
- Máy chính 
chứa bộ xử lý 
trung tâm mô 
phỏng: 01 bộ 
- Màn hình 
phẳng LCD 24 
inch: 02 cái 
- Bàn phím: 01 
cái 
- Xe với bánh 
xe có phanh 
hãm: 01 bộ 
- Giả lập miệng 
cho nội soi tiêu 
hóa õýờng trên 
và nội soi khí 
phế quản: 01 cái 
- Giả lập hậu 
môn cho nội soi 
tiêu hóa õýờng 
dýới: 01 bộ 
- Tài liệu hýớng 
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dẫn: 01 bộ 

843 

Mô hình mô 
phỏng tắc 
nghẽn õýờng 
thở 

Bộ 0 8 8 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm 
Mô hình bán 
thân: 01 cái 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 quyển 

844 

Thiết bị huấn 
luyện kỹ 
nãng nghe 
tiếng tim, 
phổi 
(Cardiosim 
VII ) 

Bộ 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- Mô hình giả 
lập huấn luyện 
kỹ nãng nghe 
tiếng tim, phổi: 
01 bộ 
- Bộ phụ kiện 
õồng bộ: 01 bộ 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 
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Thiết bị bao 
gồm: 
Phần cứng: 
- Máy mô 
phỏng chính 
tích hợp bộ xử 
lý trung tâm: 01 
cái 
- Màn hình quan 
sát 49 inch: 01 

845 

Thiết bị mô 
phỏng 3D 
can thiệp nội 
mạch 

Bộ 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

cái 
- Màn hình õiều 
khiển 17.3 inch: 
01 cái 
- Bàn phím õiều 
khiển tiêu chuẩn 
và chuột không 
dây: 01 bộ 
- Bảng õiều 
khiển C arm: 01 
bộ 
- Bàn õạp chân 
kích hoạt chụp, 
chiếu X quang 
mô phỏng: 01 
cái 
- Bàn mở rộng 
dành cho thao 
tác thiêt bị: 01 
cái 
- Bộ dụng cụ 
CRM thuốc 
generic nội 
mạch: 01 bộ 
- Bộ dụng cụ 
tim mạch thuốc 
generic nội 
mạch: 01 bộ 
- Bộ bóng chụp 
x quang tĩnh 
mạch: 01 bộ 
- Bộ tiêm týõng 
phản mạch: 01 
bộ 
- Mô hình bệnh 
nhân có lỗ can 
thiệp: 01 cái 
- Bàn bệnh 
nhân: 01 cái 
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846 

Thiết bị tạo 
nhịp tim, 
rung miu, 
ECG (thiết bị 
tạo sóng 
ECG) 

Bộ 1 8 9 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- Hộp tạo nhịp: 
01 bộ 
- Cáp kết nối: 
01 bộ 
- Hộp õựng 
mềm: 01 chiêc 
- Tài liệu hýớng 
dẫn: 01 

847 

Bộ giả lập 
tiếng tim 
nghe tại 
giýờng bệnh 
nhân 
(Cardionic) 

Bộ 2 8 10 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Thiết bị bao 
gồm: 
- 06 Tai nghe có 
bộ bắt tín hiệu 
hồng ngoại 
- 01 Stethoscope 
- 01 Bộ sạc pin 
- 01 Hộp õựng 
mô hình 
- Tài liệu hýớng 
dẫn sử dụng: 01 

848 Hệ thống 
máy Sinh hóa 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy sinh hóa: 
01 cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

849 Hệ thống 
máy khí máu 

Hệ 
thống 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy õo khí 
máu: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

850 
Hệ thống 
máy Miễn 
dịch 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy miễn dịch 
tự õộng: 01 cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
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851 
Hệ thống 
máy Phân 
tích nýớc tiểu 

Hệ 
thống 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy phân tích 
nýớc tiểu: 01 cái 
- Máy ly tâm 
falcon 15mL: 01 
cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

852 
Hệ thống 
máy Huyết 
học 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy phân tích 
tế bào máu: 01 
cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

853 
Hệ thống 
máy Định 
nhóm máu 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống máy 
Định nhóm máu 
- Máy õịnh dánh 
nhóm máu: 01 
cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

854 
Hệ thống 
máy Đông 
máu 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy õánh giá 
quá trình õông 
máu: 01 cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
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855 

Hệ thống 
máy õo 
cytokine tự 
õộng 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy õo 
cytokine: 01 cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

856 
Hệ thống 
sàng lọc sõ 
sinh tự õộng 

Hệ 
thống 1 3 4 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy cắt và xử 
lý giấy thấm 
máu: 01 cái 
- Máy sàng lọc 
các rối loạn 
chuyển hóa: 01 
cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

857 
Hệ thống 
nhuộm Gram 
vi khuẩn 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy chuẩn bị 
lam: 01 cái 
- Máy nhuộm tự 
õộng: 01 cái 
- Máy chụp hình 
tự õộng: 01 cái 
- Máy in và dán 
barcode tự 
õộng: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ an toàn 
sinh học cấp II: 
01 cái 

858 Máy nhuộm 
Vk Lao Máy 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 
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Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy xử lý 
mẫu: 01 cái 
- Máy PCR: 01 

859 

Hệ thống 
chẩn õoán 
sinh học phân 
tử trong vi 
sinh học 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

cái 
- Máy lai: 01 cái 
- Tủ an toàn 
sinh học cấp II: 
01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Tủ -80°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 

860 Hệ thống cấy 
máu tự õộng 

Hệ 
thống 1 5 6 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy cấy máu 
tự õộng: 01 cái 
- Máy ly tâm 
ống máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ an toàn 
sinh học cấp II: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 

861 

Hệ thống 
õịnh danh vi 
khuẩn bằng 
khối phổ 

Hệ 
thống 1 4 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy õịnh danh 
vi khuẩn: 01 cái 
- Tủ an toàn 
sinh học cấp II: 
01 cái 
- Tủ ấm: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -80°C: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

862 

Hệ thống 
õịnh danh vi 
khuẩn và 
thực hiện 
kháng sinh 
õồ 

Hệ 
thống 1 1 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy õịnh danh 
vi khuẩn: 01 cái 
- Máy thực hiện 
kháng sinh õồ: 
01 cái 
- Tủ ấm: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -80°C: 01 
cái 
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- Máy vi tính: 
01 cái 
- Tủ an toàn 
sinh học cấp II: 
01 cái 
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Hệ 
thống 1 1 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy sắc ký: 
01 cái 
- Máy khối phổ: 
01 cái 
- Máy phun nitõ 
làm khô mẫu: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

864 
Hệ thống hạ 
lạnh tự õộng 
chuyên dụng 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy hạ lạnh tự 
õộng chuyên 
dụng 16L: 01 
cái 
- Bộ chuyển 
mẫu chuyên 
dụng trong nitõ: 
01 cái 
- Máy nạp nito 
lỏng tự õộng 
cho Bộ chuyển 
mẫu chuyên 
dụng trong nitõ: 
01 cái 
- Bình vận 
chuyển khô ở 
nhiệt õộ âm sâu 
chuyên dụng: 01 
cái 
- Máy õọc mã 
vạch õa nãng: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
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865 Hệ thống bảo 
quản mẫu 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bảo 
quản mẫu 
- Be nitõ: 01 cái 
- Cánh tay 
robot: 01 cái 
- Các khay và 
hộp chứa mẫu: 
01 cái 
- Bình vận 
chuyển nitõ: 01 
cái 
- Bộ chuyển 
nitõ lỏng: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

866 
Thiết bị phân 
rã mô dây 
rốn 

Máy 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Thiết bị phân rã 
mô dây rốn 

867 
Hệ thống 
phân tách tế 
bào 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Bộ máy tách 
chuyên biệt 
bằng công nghệ 
hạt từ (MACS): 
01 cái 
- Máy ly tâm túi 
máu lạnh: 01 cái 
- Máy lắc trộn 
mẫu: 01 cái 
- Máy nối dây 
túi máu vô 
trùng: 01 cái 
- Bàn tách huyết 
týõng tự õộng: 
01 cái 
- Máy hàn dây 
túi máu: 01 cái 
- Kìm vuốt dây 
túi máu: 01 cái 
- Máy cân lắc 
máu: 01 cái 
- Bộ lýu õiện: 
01 cái 

868 
Máy tách tế 
bào gốc mỡ 
tự õộng 

Máy 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 
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869 

Hệ thống 
tách và tãng 
sinh tế bào tự 
õộng 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy tách tế 
bào tự õộng: 01 
cái 
- Tủ an toàn 
sinh học cấp II: 
01 cái 
- Máy ly tâm 
lạnh: 01 cái 
- Kính hiển vi 
õảo ngýợc: 01 
cái 
- Tủ ấm CO2: 
01 cái 
- Tủ -80°C: 01 
cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
- Tủ mát: 01 cái 

Hệ thống bao 
gồm: 
1- Máy tãng 
sinh tế bào: 01 
cái 
2- Tủ an toàn 
sinh học cấp II: 

870 

Hệ thống 
tãng sinh tế 
bào sử dụng 
túi kín 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

01 cái 
3- Máy ly tâm 
lạnh: 01 cái 
4- Kính hiển vi 
õảo ngýợc: 01 
cái 
5- Tủ ấm CO2: 
01 cái 
6- Tủ -80°C: 01 
cái 
7- Tủ -20°C: 01 
cái 
8- Tủ mát: 01 
cái 

871 Máy õếm tế 
bào tự õộng Máy 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

872 
Hệ thống 
máy siêu ly 
tâm 

Hệ 
thống 1 7 8 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy siêu ly 
tâm: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
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873 

Hệ thống 
phân tích tế 
bào dòng 
chảy chuẩn 
CE-IVD 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy phân tích 
tế bào dòng 
chảy: 01 cái 
- Máy ly tâm 
ống máu và 
falcon 15mL: 01 
cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 

874 Kính hiển vi 
soi ngýợc 

Hệ 
thống 2 10 12 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Kính hiển vi soi 
ngýợc 

875 
Máy õọc phát 
hiện 
mycoplasma 

Máy 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Máy õọc phát 
hiện 
mycoplasma 

876 
Hệ thống xét 
nghiệm kỹ 
thuật ELISA 

Hệ 
thống 1 3 4 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy thực hiện 
ELISA tự õộng: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Máy ly tâm 
lạnh cho ống 
máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 

877 
Hệ thống 
phân tích 
HLA õa nãng 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy phân tích 
HLA: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Máy ly tâm 
lạnh cho ống 
máu: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 
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878 Hệ thống xử 
lý mẫu mô 

Hệ 
thống 1 3 4 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Bàn cắt lọc 
mẫu mô: 01 cái 
- Máy paraffine 
hóa: 01 cái 
- Tủ mát: 01 cái 

879 
Hệ thống õúc 
và cắt khối 
nến 

Hệ 
thống 1 3 4 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy õúc khối 
nến 
- Máy cắt khối 
nến 
- Máy vi tính 

880 

Hệ thống 
nhuộm tiêu 
bản tự õộng 
có sấy khô 

Hệ 
thống 1 5 6 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy nhuộm 
tiêu bản: 01 cái 
- Máy sấy tích 
hợp: 01 cái 
- Máy dán lam: 
01 cái 
- Máy in và dán 
barcode: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

881 Hệ thống hóa 
mô miễn dịch 

Hệ 
thống 1 3 4 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy nhuộm 
hóa mô miễn 
dịch: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Máy cắt lát 
khối paraffine: 
01 cái 
- Bế trải mẫu 
mô paraffine: 01 
cái 
- Tủ sấy: 01 cái 

882 
Kính hiến vi 
quang học có 
camera 

Máy 0 4 4 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

883 

Hệ thống 
kính hiến vi 
huỳnh quang 
tự õộng 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Kính hiến vi: 
01 cái 
- Bộ phận phát 
huỳnh quang: 
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01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

884 

Hệ thống 
kính hiến vi 
màu OPAL 
tự õộng 

Hệ 
thống 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Kính hiến vi: 
01 cái 
- Bộ phận phát 
huỳnh quang: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

885 Hệ thống 
máy ly trích 

Hệ 
thống 1 5 6 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy ly trích: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Máy õo nồng 
õộ nucleic acid: 
01 cái 

886 
Hệ thống giải 
trình tự 
Sanger 

Hệ 
thống 1 1 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy phân tích 
gen: 01 cái 
- Máy luân 
nhiệt: 01 cái 
- Máy ly tâm õĩa 
lạnh: 01 cái 
- Máy õo nồng 
õộ DNA 
nanodrop: 01 
cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

887 

Hệ thống giải 
trình tự NGS 
toàn bộ bộ 
gen 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy phân tích 
gen: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Máy õiện di 
DNA mao quản: 
01 cái 
- Máy õo nồng 
õộ DNA Qubit: 
01 cái 
- Máy ly tâm 
lạnh cho ống 
Eppendorf 
1,5mL: 01 cái 
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- Tủ -20°C: 01 
cái 

888 

Hệ thống giải 
trình tự NGS 
chọn lọc 
chuẩn IVD 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy phân tích 
gen: 01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Máy õiện di 
DNA mao quản: 
01 cái 
- Máy õo nồng 
õộ DNA Qubit: 
01 cái 
- Máy ly tâm 
lạnh cho ống 
Eppendorf 
1,5mL: 01 cái 
- Tủ -20°C: 01 
cái 

889 Hệ thống 
PCR cổ õiển 

Hệ 
thống 2 2 4 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

890 
Hệ thống 
qPCR chẩn 
õoán 

Hệ 
thống 0 3 3 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy qPCR: 01 
cái 
- Máy õó nồng 
õộ DNA Qubit: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

891 Hệ thống 
digital PCR 

Hệ 
thống 0 2 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Máy digital 
PCR: 01 cái 
- Máy chuẩn bị 
chip: 01 cái 
- Máy õó nồng 
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õộ DNA Qubit: 
01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 

Hệ thống bao 
gồm: 
- Kính hiển vi: 

892 
Hệ thống lập 
nhiễm sắc thể 
õồ 

Hệ 
thống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

01 cái 
- Máy vi tính: 
01 cái 
- Tủ ấm CO2 :01 
cái 
- Tủ mát: 01 cái 
- Máy ly tâm 
lạnh dùng cho 
falcon 15mL: 01 
cái 

893 Máy spin-
down Máy 20 20 40 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

894 Máy ly tâm 
thýờng nhỏ Máy 4 12 16 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

895 Máy ly tâm 
thýờnglớn Máy 2 7 9 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

896 Máy ly tâm 
lạnh nhỏ Máy 2 5 7 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

897 Máy ly tâm 
lạnh lớn Máy 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 
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898 Tủ mát Cái 9 10 19 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

899 Tủ lạnh -20 Cái 2 10 12 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

900 Tủ lạnh -80 Cái 2 10 12 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

901 Máy hút 
dung dịch Máy 5 20 25 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

902 Máy hút chân 
không Cái 0 6 6 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

903 
Máy lọc nýớc 
sinh học phân 
tử 

Máy 1 1 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

904 

Máy làm 
nýớc õá 
phòng thí 
nghiệm 

Máy 1 5 6 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

905 Máy rửa 
dụng cụ Cái 1 1 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 
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906 Tủ hút chất 
õộc Cái 1 10 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

907 Tủ PCR Cái 1 4 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

908 
Nồi hấp tiệt 
trùng có sấy 
khô 

Cái 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

909 Bàn õúc nến Cái 1 5 6 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

910 Bể nýớc cãng 
mô Cái 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

911 
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Bộ 2 10 12 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Vành mi dây 
ngýời lớn: 01 
cái 
Kẹp giác mạc: 
01 cái 
Kẹp Colibri: 01 
cái 
Kẹp xé bao: 01 
cái 
Cây chẻ chân: 
01 cái 
Kéo kết mạc: 01 
cái 
Kéo cắt bao: 01 
cái 
Kéo õặt IOL: 01 
cái 
Cây xoay IOL: 
01 cái 
Cây Spatula 



66 CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 15-02-2023 

thẳng: 01 cái 
Kìm kẹp kim: 
01 cái 
Hộp õựng dụng 
cụ tiệt trùng: 01 
hộp 

912 

Ghế phẫu 
thuật viên 
(bằng inox, 
xoay õýợc) 

Cái 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

913 Tay khoan 
phẫu thuật Cái 10 15 25 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

914 Tay khoan 
siêu tốc Cái 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

915 Tay khoan 
chậm Cái 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

916 
Bộ phẫu 
thuật trong 
miệng cõ bản 

Bộ 0 10 10 

'- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 6955 sinh viên 
Khoa Y và học 
viên sau õại học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Implant: 01 cái 
Nha chu: 01 cái 
Cắt xýõng tiền 
phục hình: 01 
cái 
Lấy xýõng tự 
thân: 01 cái 
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917 
Bộ phẫu 
thuật implant 
lành thýõng 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Mũi khoan:01 
cái 
tay vặn: 01 cái 
Máy khoan: 01 
cái 
Thýớc õo: 01 
cái 
Trụ implant: 01 
cái 

918 Bộ tháo vít 
implant gãy Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Tay vặn lực: 01 
cái 
Mũi chìa vặn: 
01 cái 
Tua vít ren: 01 
cái 
Tua vít rãnh: 01 
cái 

919 Bộ dụng cụ 
cắt xýõng Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
10 Dao cắt 
01 õầu khủy 
01 khóa mở õầu 
khủy 

920 Bộ dụng cụ 
nâng xoang Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Mũi nâng xoang 
kín: 01 cái 
Mũi nâng xoang 
hở: 01 cái 
Cây bóc tách 
màng xoang: 01 
cái 
Bộ chặn: 01 cái 

921 Bộ dụng cụ 
ghép xýõng Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Máy chính: 01 
Tay khoan: 01 

922 Bộ nong 
xýõng vặn Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Saw disk: 01 cái 
Guide drill: 01 
cái 
Wrench: 01 cái 
Adapter nối mũi 
khoan vào tay 
khoan: 01 cái 
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Mũi khoan: 01 
cái 

923 Bộ nha chu Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Kẹp phẫu tích 
cong: 01 cái 
Kẹp kim: 01 cái 
Cán dao vi 
phẫu: 01 cái 
Thám trâm: 01 
cái 

924 Bộ dụng cụ 
chỉnh nha Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Kìm nhổ rãng: 
01 cái 
Bẫy nhổ rãng: 
01 cái 

925 Bộ dụng cụ 
nhổ rãng Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Kìm bẻ dây: 01 
cái 
Kìm bấm hook: 
01 cái 
Kìm bẻ õuôi: 01 
cái 
Kìm mỏ kìm: 01 
cái 

926 Bộ dụng cụ 
phục hình Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Mũi khoan lẻ: 
01 cái 
Mũi khoan bộ: 
01 cái 
Cây tháo cầu 
mão: 01 cái 

927 Đèn trám 
rãng Cái 0 25 25 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

928 Thùng sáp Cái 0 25 25 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
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Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

929 

Pipette hút 
nhả mẫu õiện 
tử õa nãng 
E3/E3x 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ gồm: 
- 01 Thân micro 
Pipette có hiện 
thị màn hình 
õiện tử 
- 01 õầu õa kênh 

930 Pipettete tay 
các loại Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ gồm: 
- 01 Thân micro 
Pipette 
- 01 õầu õa kênh 

931 
Pipette các 
cỡ kèm giá 
õỡ 

Cái 0 200 200 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

932 Pipette tự 
õộng Cái 8 50 58 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

933 Pipette õa 
kênh Cái 8 20 28 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

934 Bể õo õộ 
nhớt Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Bể 40lit: 01 cái 
Bộ õiều khiển: 
01 cái 

935 Bể gia nhiệt Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Máy chính: 01 
cái 
Màn hình Led: 
01 cái 



70 CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 15-02-2023 

936 Bể nuôi cá 
nghiên cứu Bộ 0 10 10 

- Bể nuôi cá 
nghiên cứu dùng 
cho õối týợng là 
õộng vật thí 
nghiệm trong thí 
nghiệm các thử 
nghiệm Dýợc 
phẩm 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 356 sinh viên 
Khoa Dýợc. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Bể 20lit: 01 cái 
Máy tạo oxy: 01 
cái 
Máy lọc nýớc: 
01 cái 

937 Bể nuôi õộng 
vật lýỡng cý Bộ 0 5 5 

- Bể nuôi õộng vật 
lýỡng cý dùng cho 
õối týợng là õộng 
vật thí nghiệm 
trong thí nghiệm 
các thử nghiệm 
Dýợc phẩm 
- Dùng trong hoạt 

õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 356 sinh viên 
Khoa Dýợc. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Bể 20lit: 01 cái 
Máy lọc nýớc: 
01 cái 

938 

BêÒ uÒ 
nhiêòt khô 
coì laÌm 
laònh 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Máy chính: 01 

BêÒ uÒ 
nhiêòt khô 
coì laÌm 
laònh 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Block gia nhiệt: 
01 

939 

Bộ dụng cụ 
õặt nội khí 
quản ngýời 
lớn 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Nguồn oxy; 01 
cái 
Máy theo dõi 
õiện tim; 01 cái 
Máy õo nồng õộ 
oxy máu mao 
mạch; 01 cái 
Đèn và lýỡi 
thanh quản; 01 
cái 
Thiết bị hút 
õờm; 01 cái 
Ồng nội khí 
quản; 01 cái 
Bõm tiêm 10ml; 
01 cái 
Que dẫn õýờng; 
01 cái 
Dụng cụ cố õịnh 
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ống nội khí 
quản: 01 cái 
Thiết bị kiểm 
tra vị trí ống nội 
khí quản: 01 cái 

940 
Bộ dụng cụ 
õặt nội khí 
quản sõ sinh 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
01 Cán pin tiểu 
- 01 Lýỡi thẳng 
Miller số 0 
- 01 Lýỡi thẳng 
Miller số 1 
- 01 Lýỡi thẳng 
Miller số 2 

941 
Bộ dụng cụ 
kết nối máy 
thở-gây mê 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Bóng bóp ngýời 
lớn: 01 cái 
Van lựa chọn: 
bằng tay/máy 
thở: 01 cái 
Bộ ống kết nối: 
01 cái 

942 
Bộ dụng cụ 
khám bệnh 
chuyên dụng 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Ống nghe: 01 
cái 
Máy õo huyết 
áp: 01 cái , 
Nhiệt kế: 01 cái 
Búa phản xạ: 01 
cái 
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943 
Bộ dụng cụ 
soi thanh 
quản 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Ống soi: 01 
Thanh dẫn sáng: 
01 
Ống hút: 01 
Kềm phẫu tích: 
01 
Kéo phẫu tích: 
01 
Khay: 01 
Kềm kẹp: 01 

944 
Bộ õèn soi 
mắt õiều 
chỉnh tiêu cự 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Đầu õèn 
halagen soi õáy 
mắt: 1 cái 
Tay cầm sử 
dụng Pin C: 1 
cái 
Bóng õèn: 2 cái 
Pin: 2 cái 

945 Bộ giá khớp Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Cây nâng õỡ giá 
khớp: 01 cái 
Bộ cung mặt: 01 
cái 
Đế hình tròn: 01 
cái 

946 Bồn õiện di 
DNA Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
01 Bể õiện di 
DNA 
01 Nắp õậy an 
toàn 
01 Bộ nguồn 
õiện di 
01 Bộ khay õổ 
gel Mupid One 
gồm: 

+ 1 Gel maker 
stand 

+ 1 Gel tray L 
for exU 

+ 2 Gel tray 
for exU 

+ 4 Lýợc õiện 
di 

947 Bồn inox 
chứa xác Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
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và học viên sau õại 
học. 

948 

Buồng phân 
tích chuyển 
hóa cho 
chuột cống 

Bộ 0 10 10 

- Buồng phân tích 
chuyển hóa cho 
chuột cống (mouse 
metabolic 
chamber) dùng cho 
õối týợng là õộng 
vật thí nghiệm 
trong thí nghiệm 
các thử nghiệm 
Dýợc phẩm 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Máy chính: 01 
cái 
Máy tính: 01 cái 
Phần mềm: 01 
license 

949 Máy õo nhiệt 
kế õiện tử Máy 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

950 
Đèn õặt nội 
khí quản 
ngýời lớn 

Cái 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

951 
Đèn õặt nội 
khí quản trẻ 
em 

Cái 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

952 
Bộ õặt nội 
khí quản 
ngýời lớn 

Bộ 1 10 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Bộ õặt nội khí 
quản (ĐNKQ) 
ngýời lớn gồm 
có: 
- 3 lýỡi cong 
Macintosh số 
2/3/4, cán pin 
trung 
- Cán tay cầm 
loại C, dạng 
không sạc: 01 
cái 
- Hộp õựng: 01 
- Ánh sáng lạnh 
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LED 2.5V : 01 
cái 

953 
Bộ õặt nội 
khí quản trẻ 
em 

Bộ 1 10 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Mỗi bộ bao gồm 
các chi tiết sau: 
- Cán pin loại 
tiểu: 01 cái 
- Lýỡi thẳng 
Miller 0: 01 cái 
- Lýỡi thẳng 
Miller 1: 01 cái 
- Lýỡi thẳng 
Miller 2: 01 cái 
- Hộp õựng: 01 
cái 
- Ánh sáng lạnh 
LED 2.5V 01 
cái 

954 

Giýờng hồi 
sức cấp cứu 
bệnh nhân 
ngýời lớn 
õiều khiển 
õiện 

Giýờng 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu hình cho 
một bộ : 
Giýờng hồi sức 
ngýời: 1 chiếc 
Thanh treo 
truyền dịch 
bằng thép không 
gỉ: 01 chiếc 
Móc treo túi 
õựng nýớc tiểu, 
nýớc truyền: 01 
chiếc 
Đệm mút (mua 
tại Việt Nam): 
01 chiếc 
Tài liệu hýớng 
dẫn: 1 quyển 

955 Bộ vi phẫu 
nội nha Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Thýớc õo thẩm 
mỹ: 01 cái 
Cây õo túi nha: 
01 cái 
Cây õục xýõng: 
01 cái 
Dũa xýõng nha: 
01 cái 
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956 Bộ chẻ xýõng Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Mũi cắt: 01 cái 
Cây nặn xýõng: 
01 cái 

957 Bộ chữa rãng 
nội nha Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Cây thám trâm: 
01 cái 
Gýõng nha 
khoa: 01 cái 
Cây nạo ngà: 01 
cái 
Kimg kẹp: 01 
cái 
Mũi khoan và 
tay khoan: 01 
cái 

958 Bộ nội nha 
lại Bộ 2 10 12 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Mũi khoan: 01 
cái 
Trâm nội nha: 
01 cái 

959 Bộ kit phẫu 
thuật implant Bộ 2 10 12 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 393 sinh viên 
Khoa Rãng Hàm 
Mặt. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Mũi khoan phẫu 
thuật: 01 
Công cụ õặt 
implant: 01 

960 

BêÒ uÒ 
nhiêòt khô 
coì laÌm 
laònh 

Cái 1 10 11 

- Thiết bị làm ấm 
mẫu, ủ mẫu trong 
Trýờng hợp khử 
enzyme cắt giới 
hạn, biến tính 
DNA, kiểm soát 
chính xác nhiệt õộ 
trong các ứng dụng 
sinh hóa, sinh học 
phân tử với khả 
nãng duy trì nhiệt 
rất ổn õịnh. 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 
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961 

Pipette có 
khóa thể tích 
8 kênh, 12 
kênh, 16 
kênh, 24 
kênh 
Reference 2 

Bộ 0 210 210 

- Thiết bị dùng õể 
hút xả một lýợng 
mẫu chính xác từ 
dụng cụ chứa này 
õến dụng cụ chứa 
khác trong thí 
nghiệm hóa lý, 
sinh hóa, hóa dýợc 
hay dýợc liệu. 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ gồm: 
- 1 Thân micro 
Pipette 
- 1 õầu 8 kênh 
- 1 õầu 12 kênh 
- 1 õầu 16 kênh 
- 1 õầu 24 kênh 

962 
Pipette õiện 

tử 1 kênh 
Xplorer plus 

Bộ 1 10 11 

- Dụng cụ dùng õể 
hút nhả chất lỏng 
với thể tích chính 
xác, có thể lựa 
chọn chức nãng 
phân tán mẫu, hút 
nhả, hút nhả dung 
dịch kèm theo 
chức nãng trộn 
(hút nhả nhiều 
lần). 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ gồm: 
- 01 Thân micro 
Pipette có hiện 
thị màn hình 
õiện tử 
- 01 õầu õa kênh 

963 

Pipette õõn 
kênh 
Research 
plus 

Bộ 5 10 15 

- Dụng cụ dùng õể 
hút nhả chất lỏng 
với thể tích chính 
xác dùng trong. 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ gồm: 
- 01 Thân micro 
Pipette 
- 01 õầu õa kênh 

964 

Ghế bồn cầu 
dùng cho 
ngýời già 
(loại có bánh 
xe) 

Bộ 1 10 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Xe: 01 chiếc 
Bô nhựa: 01 cái 
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965 Ghế õẻ Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Cấu tạo 
-Bàn toàn bộ 
inox: 01 cái 
-Nâng õầu 0 -
60 õộ: 01 cái 
-Nệm bọc 
simili: 01 cái 
-Cặp gác chân 
có thể xoay: 01 
cái 
-Bệ hứng: 01 cái 

966 Ghế khám tai 
mũi họng Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Ghế: 01 cái 
Dây nguồn: 01 
cái 
Bảng õiều khiển 
vị trí bằng chân: 
01 cái 

967 

Giýờng bệnh 
nhân õa nãng 
õiều khiển 
õiện 

Bộ 10 10 20 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ gồm 
có: 
Giýờng: 01 cái 
Thanh chắn 
giýờng: 02 cái 
Cột treo dịch 
truyền: 01 cái 
Trục tay quay 
nâng và hạ 
giýờng: 03 cái. 

968 Giýờng nhũ 
nhi Bộ 1 10 11 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ gồm 
có: 
Giýờng: 01 cái 
Thanh chắn 
giýờng: 02 cái 
Cột treo dịch 
truyền: 01 cái 
Trục tay quay 
nâng và hạ 
giýờng: 03 cái. 

969 
Giýờng sýởi 
ấm trẻ sõ 
sinh 

Bộ 0 10 10 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

Dụng cụ bao 
gồm: 
Giýờng: 01 cái 
Đèn sýởi: 01 

970 pH kế õể bàn Máy 0 4 4 

Đo pH dung dịch. 
- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 
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971 Đồ hút dung 
dịch Cái 0 20 20 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

972 Hộp kính thử Bộ 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

973 

Ống soi 
quang 
học Hopkins 
II 
30O- 2.7 mm 

Ống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

974 

Ống soi 
quang học 
Hopkins II 
70 - 4 mm 

Ống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

975 

Ống soi 
quang học 
Hopkins II 
OO- 2.7 mm 

Ống 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

976 Bộ Kềm nhổ 
rãng trẻ em Bộ 0 5 5 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

977 

Bộ khuôn 
trám xoang II 
( bao gồm 
kềm + õai 
trám + chêm 
các loại) 

Bộ 0 2 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 
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978 
Bộ Công cụ, 
dụng cụ mổ 
mắt 

Bộ 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

979 

Bộ Công cụ, 
dụng cụ thủ 
thuật tạo vạt 
giác mạc 

Bộ 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

980 
Bộ kính thử 
kính áp tròng 
thấm khí 

Hộp 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

981 
Đèn khử 
khuẩn tia cực 
tím UV 

Cái 0 1 1 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 

982 Tay cầm õặt 
nội khí quản cái 0 2 2 

- Dùng trong hoạt 
õộng giảng dạy, 
thực hành phục vụ 
cho 9381 sinh viên 
và học viên sau õại 
học. 


